ĐÁP ÁN ĐỊA 10
	Câu
	Nội dung
	Điểm
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	a. Vẽ  biểu cột ghép 

Thiếu tên hoặc chú giải hoặc số liệu trên biểu đồ… trừ 0.5 điểm.

b. Nhận xét: 
Tỉ suất sinh thô của hai nhóm nước trong thời kỳ 1950- 2005 có xu hướng giảm. 

+ Nhóm nước phát triển từ 23‰  xuống 11‰.

+ Nhóm nước đang phát triển 42 ‰ xuống 24‰.

Tỉ suất sinh thô ở các nước đang phát triển thường cao hơn các nước phát triển. 

+ Giai đoạn 1950 - 1955 cao hơn 19 ‰.

+ Giai đoạn 2004 – 2005 cao hơn 13 ‰.
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	Là gió thổi theo mùa/ hướng gió..

Thường có ở..

Nguyên nhân…
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	· Đặc điểm: 

· Lượng mưa phân bố không đều theo vĩ độ. 

· Mưa nhiều nhất ở vùng xích đạo. 

· Hai vùng chí tuyến Bắc và Nam mưa tương đối ít. 

· Hai vùng ôn đới mưa khá. 

· Càng về 2 cực, lượng mưa càng ít. 

· Giải thích 
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	· Thổ nhưỡng :

· Là lớp vật chất tơi xốp ở bề mặt trái đất được đặc trưng bởi độ phì. 

· Khái niệm độ phì 

· Khái niệm thổ nhưỡng quyển 

· Sinh quyển:

· Khái niệm sinh quyển 

· Bao gồm …. 
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